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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “GIA ĐÌNH ” (3 tuần từ  27/10/2025 - 14/11/2025)
	       PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Gia đình: 3T

 Mẹ và người thân trong gia đình: 1 T

 (Từ 27/10- 31/10/2025)
Ngôi nhà gia đình bé ở: 1T                          (Từ 03/11-07/11/2025)

 Một số đồ dùng gia đình: 1T
 (Từ 10/11-14/11/2025)



	* Phát triển vận động
	

	37. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động:     

Bật tách chân, khép chân qua

7 ô.  

	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.                         

	+ Hoạt động học

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.  

- Bật qua vật cản 15 - 20cm.

- Nhảy lò cò 5m.
	

	
	 Bật qua vật cản 15 - 20cm.
	
	

	
	Nhảy lò cò 5m.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	38. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi

 để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì

 không có lợi cho sức khỏe.
	Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	
	

	
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, sdd, béo phì...)


	
	

	39. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường.


	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
	Trò chuyện, giáo dục trẻ trong giờ ăn.
	

	
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	
	

	
	Ăn nhiều loại thức ăn khác 

Nhau
	
	

	
	Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường
	
	

	                                              PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	40. Trẻ biết phân loại đồ dùng gia đình theo những dấu hiệu khác nhau.
	Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng gia 
đình. Phân loại đồ dùng gia đình theo 2-3 dấu hiệu.
	+ Hoạt động học: 

- Một số đồ dùng gia đình.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	41.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7. Trẻ nhận biết số 7.
	Đếm trong phạm vi 7. Nhận biết số 7, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.
	+ Hoạt động học

- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
	

	42. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học

- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7.

	

	43. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học

-  Gộp các  nhóm đối tượng trong phạm vi 7.
	

	44. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	c) Khám phá xã hội
	

	45. Trẻ biết nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Địa chỉ gia đình
	+ Hoạt động học

- Mẹ và người thân trong gia đình. 
- Ngôi nhà của bé.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	46. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Quan sát các hoạt động trong ngày
	

	47. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể.
	Hiểu và làm theo được 2,3 yêu cầu liên tiếp.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Giúp mẹ; Em yêu nhà em.; Làm anh; Bác chổi trà...

- Truyện: Ba cô gái; Tích chu…
	

	48. Trẻ nhận dạng được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái e, ê.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái e, ê.              
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	 49. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, của bản thân.
	- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới 

- Các hoạt động trong ngày.

	

	
	Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình, số điện thoại.
	
	

	50. Trẻ biết mình là con/cháu/ anh/chị/em trong gia đình.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	51. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	+ Hoạt động học

- Hát: Bàn tay mẹ; Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Bé quét nhà ; NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời...
- TCÂN: Tai ai tinh; Ai giỏi nhất...

	

	52.  Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng cắt/ xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán ngôi nhà; Trang trí cái đĩa. Vẽ cái ô; Vẽ lọ hoa...
	



                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                       Nguyễn Thị Nhung
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	37. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động:     

Bật tách chân, khép chân qua

7 ô.  

	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.                         

	+ Hoạt động học

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.  

- Bật qua vật cản 15 - 20cm.

- Nhảy lò cò 5m.
	3. Gia đình: 3T 
Mẹ và người thân trong gia đình: 1T

 (Từ 27/10- 31/10/2025)
Ngôi nhà gia đình bé ở: 1T                          (Từ 03/11- 07/11/2025)

 Một số đồ dùng gia đình: 1T
 (Từ 10/11-14/11/2025)



	
	 Bật qua vật cản 15 - 20cm.
	
	

	
	Nhảy lò cò 5m.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	38. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi

 để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì

 không có lợi cho sức khỏe.
	Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	
	

	
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, sdd, béo phì...)


	
	

	39. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường.


	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
	Trò chuyện, giáo dục trẻ trong giờ ăn.
	

	
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	
	

	
	Ăn nhiều loại thức ăn khác 

Nhau
	
	

	
	Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường
	
	

	                                              PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	40. Trẻ biết phân loại đồ dùng gia đình theo những dấu hiệu khác nhau.
	Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng gia 
đình. Phân loại đồ dùng gia đình theo 2-3 dấu hiệu.
	+ Hoạt động học: 

- Một số đồ dùng gia đình.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	41.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7. Trẻ nhận biết số 7.
	Đếm trong phạm vi 7. Nhận biết số 7, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.
	+ Hoạt động học

- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
	

	42. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học

- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7.

	

	43. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học

-  Gộp các  nhóm đối tượng trong phạm vi 7.
	

	44. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	c) Khám phá xã hội
	

	45. Trẻ biết nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Địa chỉ gia đình
	+ Hoạt động học

- Mẹ và người thân trong gia đình. 
- Ngôi nhà của bé.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	46. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Quan sát các hoạt động trong ngày
	

	47. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể.
	Hiểu và làm theo được 2,3 yêu cầu liên tiếp.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Giúp mẹ; Em yêu nhà em.; Làm anh; Bác chổi trà...

- Truyện: Ba cô gái; Tích chu…
	

	48. Trẻ nhận dạng được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái e, ê.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái e, ê.              
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	 49. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, của bản thân.
	- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới 

- Các hoạt động trong ngày.

	

	
	Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình, số điện thoại.
	
	

	50. Trẻ biết mình là con/cháu/ anh/chị/em trong gia đình.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	51. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	+ Hoạt động học

- Hát: Bàn tay mẹ; Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Bé quét nhà ; NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời...
- TCÂN: Tai ai tinh; Ai giỏi nhất...

	

	52.  Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng cắt/ xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán ngôi nhà; Trang trí cái đĩa. Vẽ cái ô; Vẽ lọ hoa...
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Gia đình: 3T

Mẹ và người thân trong gia đình: 1T

( Từ 27/10- 31/10/2025)

Ngôi nhà gia đình bé ở: 1T

( Từ 03/11 – 07/11/2025)

Một số đồ dùng gia đình: 1T  

( Từ 10/11 – 14/11/2025)

	*Phát triển vận động
	

	36. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động:     

Bật tách chân, khép chân qua

7 ô.  


	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.                         

	+ Hoạt động học

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.  

- Bật qua vật cản 15 - 20cm.

- Nhảy lò cò 5m.
	

	
	 Bật qua vật cản 15 - 20cm.
	
	

	
	Nhảy lò cò 5m.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	37. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi

 để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì

 không có lợi cho sức khỏe.
	Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	
	

	
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, sdd, béo phì...)
	
	

	38. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường.


	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
	Trò chuyện, giáo dục trẻ trong giờ ăn.
	

	
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	
	

	
	Ăn nhiều loại thức ăn khác 

Nhau
	
	

	
	Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường
	
	

	                                              PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	39. Trẻ biết phân loại đồ dùng gia đình theo những dấu hiệu khác nhau.
	Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng gia 

đình. Phân loại đồ dùng gia đình theo 2-3 dấu hiệu.
	+ Hoạt động học: 

- Một số đồ dùng gia đình.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	40.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7. Trẻ nhận biết số 7.
	Đếm trong phạm vi 7. Nhận biết số 7, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.
	+ Hoạt động học:

- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
	

	41. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.


	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học:

- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7.

	

	42. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm.

 Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học

-  Gộp các  nhóm đối tượng trong phạm vi 7.

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	43. Trẻ biết nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Địa chỉ gia đình.
	+ Hoạt động học:

- Mẹ và người thân trong gia đình. 
- Ngôi nhà của bé.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	44. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể.
	Hiểu và làm theo được 2,3 yêu cầu liên tiếp.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Giúp mẹ; Em yêu nhà em.; Làm anh; Bác chổi trà...

- Truyện: Ba cô gái; Tích chu…
	

	45. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	   Quan sát các hoạt động trong ngày


	

	46. Trẻ nhận dạng được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái e, ê.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái e, ê.              
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	 47. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, của bản thân.
	- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới 

- Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình, số điện thoại.
	
	

	48. Trẻ biết mình là con/cháu/ anh/chị/em trong gia đình.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	49. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	+ Hoạt động học

- Hát: Bàn tay mẹ; Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Bé quét nhà;...

- NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời...

- TCÂN: Tai ai tinh; Ai giỏi nhất...


	

	50.  Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng cắt/ xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán ngôi nhà; Trang trí cái đĩa. Vẽ cái ô; Vẽ lọ hoa...
	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 
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                 Giáo viên

                                                Đào Thị Sáu



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Gia đình” (3 tuần từ  27/10- 14/11/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 3. Gia đình: 3T 
Mẹ và người thân trong gia đình: 1T

 (Từ 27/10- 31/10/2025)
Ngôi nhà gia đình bé ở: 1T                          (Từ 03/11- 07/11/2025)

 Một số đồ dùng gia đình: 1T
 (Từ 10/11-14/11/2025)



	* Phát triển vận động
	

	37. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động:     

Bật tách chân, khép chân qua

7 ô.  

	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.                         

	+ Hoạt động học

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.  

- Bật qua vật cản 15 - 20cm.

- Nhảy lò cò 5m.
	

	
	 Bật qua vật cản 15 - 20cm.
	
	

	
	Nhảy lò cò 5m.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	38. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi

 để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì

 không có lợi cho sức khỏe.
	Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	
	

	
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, sdd, béo phì...)


	
	

	39. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống; Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường.


	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
	Trò chuyện, giáo dục trẻ trong giờ ăn.
	

	
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	
	

	
	Ăn nhiều loại thức ăn khác 

Nhau
	
	

	
	Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường
	
	

	                                              PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	40. Trẻ biết phân loại đồ dùng gia đình theo những dấu hiệu khác nhau.
	Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng gia 
đình. Phân loại đồ dùng gia đình theo 2-3 dấu hiệu.
	+ Hoạt động học: 

- Một số đồ dùng gia đình.


	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	41.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7. Trẻ nhận biết số 7.
	Đếm trong phạm vi 7. Nhận biết số 7, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.
	+ Hoạt động học:
- Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7.
	

	42. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

	So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học:
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7.

	

	43. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học

-  Gộp các  nhóm đối tượng trong phạm vi 7.
	

	44. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	c) Khám phá xã hội
	

	45. Trẻ biết nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Địa chỉ gia đình.
	+ Hoạt động học:
- Mẹ và người thân trong gia đình. 
- Ngôi nhà của bé.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	46. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.
	   Quan sát các hoạt động trong ngày
	

	47. Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể.
	Hiểu và làm theo được 2,3 yêu cầu liên tiếp.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Giúp mẹ; Em yêu nhà em.; Làm anh; Bác chổi trà...

- Truyện: Ba cô gái; Tích chu…
	

	48. Trẻ nhận dạng được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái e, ê.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái e, ê.              
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	 49. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, của bản thân.
	- Trò chuyện về giới, bình đẳng giới 

- Các hoạt động trong ngày.

	

	
	Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình, số điện thoại.
	
	

	50. Trẻ biết mình là con/cháu/ anh/chị/em trong gia đình.
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	51. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	+ Hoạt động học

- Hát: Bàn tay mẹ; Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Bé quét nhà;...

- NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Chỉ có một trên đời...
- TCÂN: Tai ai tinh; Ai giỏi nhất...

	

	52.  Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng cắt/ xé dán, vẽ để tạo thành một bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán ngôi nhà; Trang trí cái đĩa. Vẽ cái ô; Vẽ lọ hoa...
	


	
	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                             Đặng Thị Toàn       
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